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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11360
	Bùi Thị Thu hiền
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	2 
	11437
	Nguyễn Thành Nam
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	3 
	11438
	Lê Hữu Long
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	4 
	11439
	Trần Đại Nghĩa
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	5 
	11440
	Trần Ngọc Vân
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	6 
	11441
	Đặng thái hòa
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	7 
	11443
	Nguyễn Thanh Hòa
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	8 
	11444
	Võ Huy Sen
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	9 
	11445
	Hoàng Thị Tình
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	10 
	11446
	Nguyễn Văn Hiệu
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	11 
	11447
	Nguyễn Thị Hoa Cúc
	Phú Trạch, Bố Trạch

	12 
	11448
	Trần Đình Thịnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	13 
	11449
	Bùi Ngọc Lực
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	14 
	11450
	Lê Văn Thái
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	15 
	11452
	Nguyễn Văn Lâm
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	16 
	11453
	Lê Thị Hằng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	17 
	11454
	Nguyễn văn Vũ
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	18 
	11455
	Nguyễn Xuân Hòa
	Quảng Lộc, Ba đồn

	19 
	11456
	Lưu Thị Ánh Tuyết
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	20 
	11457
	Mai Thị Toàn
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	21 
	11458
	Nguyễn Văn Sơn
	Đại Trạch, Bố Trạch

	22 
	11459
	Nguyễn Thị Hồng Quyên
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	23 
	11460
	Nguyễn Văn Thuận
	Quảng Thuận, Ba đồn

	24 
	11460
	Nguyễn Thị Yến Ly
	Quảng Phúc, Ba đồn

	25 
	11461
	Phạm Thị Lựu
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	26 
	11462
	Hà Thị Hoài My
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	27 
	11463
	Hoàng Văn Hoan
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	28 
	11465
	Nguyễn Danh Thương
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	29 
	11467
	Thái Thị Hoài
	Quảng Long, Ba đồn

	30 
	11468
	Võ Văn Hiếu
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	31 
	11469
	Trương Văn Đô
	Quảng Thọ, Ba đồn

	32 
	11470
	Nguyễn Văn Trí
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	33 
	11471
	Đàm Thị Thu Hiền
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	34 
	11473
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Đức Trạch, Bố Trạch

	35 
	11474
	Ngô Thị Thúy
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	36 
	11475
	Lê Văn Vũ
	Bắc Lý, Đồng Hới

	37 
	11478
	Nguyễn Văn Chiến
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	38 
	11480
	Nguyễn Xuân Hiền
	Quảng Hòa, Ba đồn

	39 
	11482
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	Quảng Thuận, Ba đồn

	40 
	11483
	Lê Anh Đức
	Lý Trạch, Bố Trạch

	41 
	11484
	Dương Thị Giang
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	42 
	11485
	Nguyễn thị Thúy
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	43 
	11486
	Đoàn Thanh Truyền
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	44 
	11487
	Đinh Thị Thu Hoài
	Yên Hóa, Minh Hóa

	45 
	11488
	Trần Văn Phụng
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	46 
	11489
	Trương Diệu Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	47 
	11490
	Hoàng Minh Hải
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	48 
	11491
	Đoàn Thị Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	49 
	11492
	Diệp Thị Cẩm Lý
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	50 
	11493
	Hoàng Văn Lợi
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	51 
	11494
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Phú Hải, Đồng Hới

	52 
	11495
	Trần Đăng Khoa
	Bắc Lý, Đồng Hới

	53 
	11496
	Hoàng Minh Hiếu
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	54 
	11497
	Trương Thị Thanh Hoa
	Tân Hóa, Minh Hóa

	55 
	11498
	Lê Hoàng Quân
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	56 
	11499
	Đinh Thị Thanh Tâm
	Hóa Tiến, Minh Hóa

	57 
	11501
	Lê Đình Văn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	58 
	11503
	Hoàng Văn Hậu
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	59 
	11504
	Nguyễn Đình Thanh
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	60 
	11505
	Phạm Thị Lý
	Thuận Đức, Đồng Hới

	61 
	11506
	Đặng Đình Phú
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	62 
	11507
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Tân, Ba đồn

	63 
	11508
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	64 
	11509
	Phạm Văn Bắc
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	65 
	11510
	Đào Hữu Khiết
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	66 
	11511
	Trần Thị Ngọc Huệ
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	67 
	11512
	Tạ Quang Phúc
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	68 
	11513
	Lê Thị Thu Hoài
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	69 
	11514
	Trần Việt Hùng
	Quảng Tân, Ba đồn

	70 
	11515
	Lê Hải Bằng
	Nam Lý, Đồng Hới

	71 
	11516
	Lê Quốc Lịch
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	72 
	11518
	Trương Thị Hạnh
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	73 
	11519
	Ngô Đức Phú
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	74 
	11520
	Hồ Thị Thanh Hải
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	75 
	11521
	Mai Hùng Dũng
	Bắc Lý, Đồng Hới

	76 
	11522
	Nguyễn Văn Sỹ
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	77 
	11523
	Nguyễn Công Thành
	Hải Thành, Đồng Hới

	78 
	11524
	Phan Phi Long
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	79 
	11525
	Nguyễn Anh Dũng
	Hải Thành, Đồng Hới

	80 
	11526
	Võ Văn Giáp
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	81 
	11527
	Nguyễn Nhật Linh
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	82 
	11528
	Ngô Thị Hương
	Thuận Đức, Đồng Hới

	83 
	11529
	Bùi Thái Sơn
	Quang Phú, Đồng hới

	84 
	11530
	Phan Thị Hường
	Quang Phú, Đồng hới

	85 
	11531
	Trần Thị Hòa
	Cao Quảng, Tuyên Hóa

	86 
	11532
	Phạm Đình Công
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	87 
	11533
	Lê Thanh Huyền
	Đức Ninh, Đồng Hới

	88 
	11534
	Trần Đức Cường
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	89 
	11535
	Đinh Thành Vinh
	Thuận Đức, Đồng Hới

	90 
	11536
	Hà Thị Lệ vân
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	91 
	11537
	Nguyễn Trà Ly
	Mỹ Trạch, Bố Trạch

	92 
	11538
	Hoàng Ngọc Hiệp
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	93 
	11539
	Nguyễn Văn Đại
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	94 
	11550
	Cao Văn Thuận
	Châu Hóa, Tuyên Hóa


